
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảyChủ 
nhật

30/12 31/12 01/01 02/01 03/01 005/01
Lý Chấn Luân Lý Chấn Luân Lý Chấn Luân Lý Chấn Luân L

ý 
0908583231 0908583232 0908583234 0908583235 0

9
Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo V

õ 
0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0

9
Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
Trịnh Ngọc 

Thùy An Hà Như Quỳnh
T
r
ị

0976 000 895 0918 798 897 0918 798 897 0976 000 895 0
9

3 Trực 
Code Blue Bác sĩ

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh

1
. 
 
B
s

Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ
B
s
. 

0932513272 0932513272 0932513272 0932513272 0
9

5

Trực: 
Cấp cứu Mắt, 
Code Blue và 
Cấp cứu chung

Điều dưỡng

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải 
Trang

1
. 
 
Đ
D
. 
 
B

6 Hộ lý Làm vệ sinh 
từ 8:00 đến 17:00

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

N
g
u
y

Khoa Dược kg trực được thứ 2

Thời gian làm việc:
  - Từ thứ 2 đến thứ 7.
  - Giờ bắt đầu làm việc  : 07 giờ 30.
  - Giờ kết thúc làm việc : 17 giờ 00.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 
TP. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BSCKII. Võ Thị Thu Thảo

NGHỈ LỄ

2 Trực Cấp cứu 
Mắt Bác sĩ

4 Cấp cứu 
Chung Bác sĩ

1 Điều hành lãnh đạo

LỊCH TRỰC CẤP CỨU VÀ CODE BLUE
(Từ ngày 30/12 đến ngày  05/01/2025)

STT Thành phần
 tham gia Nội dung



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ 
nhật

23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12
Lý Chấn Luân Lý Chấn Luân Lý Chấn Luân Lý Chấn Luân Lý Chấn Luân Lý Chấn Luân

0908583231 0908583232 0908583233 0908583234 0908583235 0908583236

Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo

0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258
Trịnh Ngọc 

Thùy An Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 
Thùy An Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An Hà Như Quỳnh

0918 798 897 0976 000 895 0918 798 897 0976 000 895 0918 798 897 0976 000 895

3 Trực 
Code Blue Bác sĩ

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh

Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ

0932513272 0932513272 0932513272 0932513272 0932513272 0932513272

5

Trực: 
Cấp cứu Mắt, 
Code Blue và 
Cấp cứu chung

Điều dưỡng

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

6 Hộ lý Làm vệ sinh 
từ 8:00 đến 17:00

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Khoa Dược kg trực được thứ 2

1 Điều hành lãnh đạo

LỊCH TRỰC CẤP CỨU VÀ CODE BLUE
(Từ ngày 23/12 đến ngày  29/12/2024)

STT Thành phần
 tham gia Nội dung

Thời gian làm việc:
  - Từ thứ 2 đến thứ 7.
  - Giờ bắt đầu làm việc  : 07 giờ 30.
  - Giờ kết thúc làm việc : 17 giờ 00.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2024
TP. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BSCKII. Võ Thị Thu Thảo

2 Trực Cấp cứu 
Mắt Bác sĩ

4 Cấp cứu 
Chung Bác sĩ



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ 
nhật

02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12
Lý Chấn Luân Lý Chấn Luân Lý Chấn Luân Lý Chấn Luân Lý Chấn Luân Lý Chấn Luân

0908583231 0908583232 0908583233 0908583234 0908583235 0908583236

Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo

0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
 0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897

3 Trực 
Code Blue Bác sĩ

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ

0932513272 0932513272 0932513272 0932513272 0932513272 0932513272

5

Trực: 
Cấp cứu Mắt, 
Code Blue và 
Cấp cứu chung

Điều dưỡng

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

6 Hộ lý Làm vệ sinh 
từ 8:00 đến 17:00

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Khoa Dược kg trực được thứ 2

LỊCH TRỰC CẤP CỨU VÀ CODE BLUE
(Từ ngày 02/12 đến ngày 08/12/2024)

STT Thành phần
 tham gia Nội dung

2 Trực Cấp cứu 
Mắt Bác sĩ

Điều hành lãnh đạo1

4 Cấp cứu 
Chung Bác sĩ

Thời gian làm việc:
  - Từ thứ 2 đến thứ 7.
  - Giờ bắt đầu làm việc  : 07 giờ 30.
  - Giờ kết thúc làm việc : 17 giờ 00.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2024
TP. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BSCKII. Võ Thị Thu Thảo



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ 
nhật

25/11 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 01/12
Lý Chấn Luân Lý Chấn Luân Lý Chấn Luân Lý Chấn Luân Lý Chấn Luân Lý Chấn Luân

0908583231 0908583232 0908583233 0908583234 0908583235 0908583236

Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo

0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258
Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh

0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895

3 Trực 
Code Blue Bác sĩ

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ

0932513272 0932513272 0932513272 0932513272 0932513272 0932513272

5

Trực: 
Cấp cứu Mắt, Code 

Blue và 
Cấp cứu chung

Điều dưỡng

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

6 Hộ lý Làm vệ sinh 
từ 8:00 đến 17:00

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Khoa Dược kg trực được thứ 2

4 Cấp cứu 
Chung Bác sĩ

Thời gian làm việc:
  - Từ thứ 2 đến thứ 7.
  - Giờ bắt đầu làm việc  : 07 giờ 30.
  - Giờ kết thúc làm việc : 17 giờ 00.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2024
TP. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BSCKII. Võ Thị Thu Thảo

Điều hành lãnh đạo

2 Trực Cấp cứu 
Mắt Bác sĩ

LỊCH TRỰC CẤP CỨU VÀ CODE BLUE
(Từ ngày 25/11 đến ngày 01/12/2024)

STT Thành phần
 tham gia Nội dung



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ 
nhật

11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11
Lý Chấn Luân Lý Chấn Luân Lý Chấn Luân Lý Chấn Luân Lý Chấn Luân Lý Chấn Luân

0908583231 0908583232 0908583233 0908583234 0908583235 0908583236

Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo

0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258
Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh

0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895

3 Trực 
Code Blue Bác sĩ

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ

0932513272 0932513272 0932513272 0932513272 0932513272 0932513272

5

Trực: 
Cấp cứu Mắt, Code 

Blue và 
Cấp cứu chung

Điều dưỡng

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

6 Hộ lý Làm vệ sinh 
từ 8:00 đến 17:00

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Khoa Dược kg trực được thứ 2

Thời gian làm việc:
  - Từ thứ 2 đến thứ 7.
  - Giờ bắt đầu làm việc  : 07 giờ 30.
  - Giờ kết thúc làm việc : 17 giờ 00.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2024
TP. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BSCKII. Võ Thị Thu Thảo

2 Trực Cấp cứu 
Mắt Bác sĩ

4 Cấp cứu 
Chung Bác sĩ

Điều hành lãnh đạo

LỊCH TRỰC CẤP CỨU VÀ CODE BLUE
(Từ ngày 11/11 đến ngày 17/11/2024)

STT Thành phần
 tham gia Nội dung



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ 
nhật

04/11 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11
Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo

0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258

Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 
Thùy An

Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân

0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 

3 Trực 
Code Blue Bác sĩ

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ

0932513272 0932513272 0932513272 0932513272 0932513272 0932513272

5

Trực: 
Cấp cứu Mắt, Code 

Blue và 
Cấp cứu chung

Điều dưỡng

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

6 Hộ lý Làm vệ sinh 
từ 8:00 đến 17:00

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Khoa Dược kg trực được thứ 2

Điều hành lãnh đạo

LỊCH TRỰC CẤP CỨU VÀ CODE BLUE
(Từ ngày 04/11 đến ngày 10/11/2024)

STT Thành phần
 tham gia Nội dung

Thời gian làm việc:
  - Từ thứ 2 đến thứ 7.
  - Giờ bắt đầu làm việc  : 07 giờ 30.
  - Giờ kết thúc làm việc : 17 giờ 00.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2024
TP. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BSCKII. Võ Thị Thu Thảo

2 Trực Cấp cứu 
Mắt Bác sĩ

4 Cấp cứu 
Chung Bác sĩ



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ 
nhật

28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11
Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo

0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
 0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897

3 Trực 
Code Blue Bác sĩ

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ

0932513272 0932513272 0932513272 0932513272 0932513272 0932513272

5

Trực: 
Cấp cứu Mắt, Code 

Blue và 
Cấp cứu chung

Điều dưỡng

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

6 Hộ lý Làm vệ sinh 
từ 8:00 đến 17:00

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Khoa Dược kg trực được thứ 2

Thời gian làm việc:
  - Từ thứ 2 đến thứ 7.
  - Giờ bắt đầu làm việc  : 07 giờ 30.
  - Giờ kết thúc làm việc : 17 giờ 00.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2024
TP. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BSCKII. Võ Thị Thu Thảo

2 Trực Cấp cứu 
Mắt Bác sĩ

4 Cấp cứu 
Chung Bác sĩ

Điều hành lãnh đạo

LỊCH TRỰC CẤP CỨU VÀ CODE BLUE
(Từ ngày 28/10 đến ngày 03/11/2024)

STT Thành phần
 tham gia Nội dung



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ 
nhật

21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 26/10
Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo

0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258
Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh

0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895

3 Trực 
Code Blue Bác sĩ

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ

0932513272 0932513272 0932513272 0932513272 0932513272 0932513272

5

Trực: 
Cấp cứu Mắt, Code 

Blue và 
Cấp cứu chung

Điều dưỡng

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

6 Hộ lý Làm vệ sinh 
từ 8:00 đến 17:00

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Khoa Dược kg trực được thứ 2

Điều hành lãnh đạo

LỊCH TRỰC CẤP CỨU VÀ CODE BLUE
(Từ ngày 21/10 đến ngày 27/10/2024)

STT Thành phần
 tham gia Nội dung

Thời gian làm việc:
  - Từ thứ 2 đến thứ 7.
  - Giờ bắt đầu làm việc  : 07 giờ 30.
  - Giờ kết thúc làm việc : 17 giờ 00.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2024
TP. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BSCKII. Võ Thị Thu Thảo

2 Trực Cấp cứu 
Mắt Bác sĩ

4 Cấp cứu 
Chung Bác sĩ



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ 
nhật

14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10
Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo

0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258

Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 
Thùy An

Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân

0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 

3 Trực 
Code Blue Bác sĩ

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ

0932513272 0932513272 0932513272 0932513272 0932513272 0932513272

5

Trực: 
Cấp cứu Mắt, Code 

Blue và 
Cấp cứu chung

Điều dưỡng

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

6 Hộ lý Làm vệ sinh 
từ 8:00 đến 17:00

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Khoa Dược kg trực được thứ 2

Thời gian làm việc:
  - Từ thứ 2 đến thứ 7.
  - Giờ bắt đầu làm việc  : 07 giờ 30.
  - Giờ kết thúc làm việc : 17 giờ 00.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2024
TP. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BSCKII. Võ Thị Thu Thảo

2 Trực Cấp cứu 
Mắt Bác sĩ

4 Cấp cứu 
Chung Bác sĩ

Điều hành lãnh đạo

LỊCH TRỰC CẤP CỨU VÀ CODE BLUE
(Từ ngày 14/10 đến ngày 20/10/2024)

STT Thành phần
 tham gia Nội dung



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ 
nhật

07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10 13/10
Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo

0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
 0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897

3 Trực 
Code Blue Bác sĩ

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ

0932513272 0932513272 0932513272 0932513272 0932513272 0932513272

5

Trực: 
Cấp cứu Mắt, Code 

Blue và 
Cấp cứu chung

Điều dưỡng

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

6 Hộ lý Làm vệ sinh 
từ 8:00 đến 17:00

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Khoa Dược kg trực được thứ 2

Điều hành lãnh đạo

LỊCH TRỰC CẤP CỨU VÀ CODE BLUE
(Từ ngày 07/10 đến ngày 13/10/2024)

STT Thành phần
 tham gia Nội dung

Thời gian làm việc:
  - Từ thứ 2 đến thứ 7.
  - Giờ bắt đầu làm việc  : 07 giờ 30.
  - Giờ kết thúc làm việc : 17 giờ 00.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2024
TP. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BSCKII. Võ Thị Thu Thảo

2 Trực Cấp cứu 
Mắt Bác sĩ

4 Cấp cứu 
Chung Bác sĩ



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ 
nhật

30/09 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10
Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo

0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258
Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh

0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895

3 Trực 
Code Blue Bác sĩ

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ

0932513272 0932513272 0932513272 0932513272 0932513272 0932513272

5

Trực: 
Cấp cứu Mắt, Code 

Blue và 
Cấp cứu chung

Điều dưỡng

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. Phạm Hoàng Hải Trang

6 Hộ lý Làm vệ sinh 
từ 8:00 đến 17:00

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Khoa Dược kg trực được thứ 2

Thời gian làm việc:
  - Từ thứ 2 đến thứ 7.
  - Giờ bắt đầu làm việc  : 07 giờ 30.
  - Giờ kết thúc làm việc : 17 giờ 00.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2024
TP. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BSCKII. Võ Thị Thu Thảo

2 Trực Cấp cứu 
Mắt Bác sĩ

4 Cấp cứu 
Chung Bác sĩ

Điều hành lãnh đạo

LỊCH TRỰC CẤP CỨU VÀ CODE BLUE
(Từ ngày 30/09 đến ngày 06/10/2024)

STT Thành phần
 tham gia Nội dung



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ 
nhật

23/09 24/09 25/09 26/09 27/09 28/09 29/09
Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo

0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258

Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 
Thùy An

Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân

0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 

3 Trực 
Code Blue Bác sĩ

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ

0932513272 0932513272 0932513272 0932513272 0932513272 0932513272

5

Trực: 
Cấp cứu Mắt, Code 

Blue và 
Cấp cứu chung

Điều dưỡng

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
5. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
5. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
5. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
5. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
5. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
5. Phạm Hoàng Hải Trang

6 Hộ lý Làm vệ sinh 
từ 8:00 đến 17:00

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Khoa Dược kg trực được thứ 2

Điều hành lãnh đạo

LỊCH TRỰC CẤP CỨU VÀ CODE BLUE
(Từ ngày 23/09 đến ngày 29/09/2024)

STT Thành phần
 tham gia Nội dung

Thời gian làm việc:
  - Từ thứ 2 đến thứ 7.
  - Giờ bắt đầu làm việc  : 07 giờ 30.
  - Giờ kết thúc làm việc : 17 giờ 00.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2024
TP. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BSCKII. Võ Thị Thu Thảo

2 Trực Cấp cứu 
Mắt Bác sĩ

4 Cấp cứu 
Chung Bác sĩ



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ 
nhật

16/09 17/09 18/09 19/09 20/09 21/09 22/09
Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo

0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
 0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897

3 Trực 
Code Blue Bác sĩ

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ

0932513272 0932513272 0932513272 0932513272 0932513272 0932513272

5

Trực: 
Cấp cứu Mắt, Code 

Blue và 
Cấp cứu chung

Điều dưỡng

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
5. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
5. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
5. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
5. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
5. Phạm Hoàng Hải Trang

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
5. Phạm Hoàng Hải Trang

6 Hộ lý Làm vệ sinh 
từ 8:00 đến 17:00

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Khoa Dược kg trực được thứ 2

Thời gian làm việc:
  - Từ thứ 2 đến thứ 7.
  - Giờ bắt đầu làm việc  : 07 giờ 30.
  - Giờ kết thúc làm việc : 17 giờ 00.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2024
TP. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BSCKII. Võ Thị Thu Thảo

2 Trực Cấp cứu 
Mắt Bác sĩ

4 Cấp cứu 
Chung Bác sĩ

Điều hành lãnh đạo

LỊCH TRỰC CẤP CỨU VÀ CODE BLUE
(Từ ngày 16/09 đến ngày 22/09/2024)

STT Thành phần
 tham gia Nội dung



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ 
nhật

19/08 20/08 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08
Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo

0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258
Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh

0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895

3 Trực 
Code Blue Bác sĩ

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ

0932513272 0932513272 0932513272 0932513272 0932513272 0932513272

5

Trực: 
Cấp cứu Mắt, Code 

Blue và 
Cấp cứu chung

Điều dưỡng

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
4.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
5. ĐD. Lê Ngọc Ẩn

1.ĐD Lâm Thị Phúc
2. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
'3. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
4. ĐD. Trần Ngọc Thùy
5. ĐD. Châu Thượng 
Xuân

1.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3.ĐD Lâm Thị Phúc
4. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
5. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc

1. ĐD. Trần Ngọc Thùy
2. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
2. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
3. ĐD. Trần Ngọc Thùy
4. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
5.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng 

1. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
2.ĐD Lâm Thị Phúc
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
5. ĐD. Trần Ngọc Thùy

6 Hộ lý Làm vệ sinh 
từ 8:00 đến 17:00

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Khoa Dược kg trực được thứ 2

Điều hành lãnh đạo

LỊCH TRỰC CẤP CỨU VÀ CODE BLUE
(Từ ngày 19/08 đến ngày 25/08/2024)

STT Thành phần
 tham gia Nội dung

Thời gian làm việc:
  - Từ thứ 2 đến thứ 7.
  - Giờ bắt đầu làm việc  : 07 giờ 30.
  - Giờ kết thúc làm việc : 17 giờ 00.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2024
TP. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BSCKII. Võ Thị Thu Thảo

2 Trực Cấp cứu 
Mắt Bác sĩ

4 Cấp cứu 
Chung Bác sĩ



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ 
nhật

12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08
Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo

0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258

Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 
Thùy An

Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân

0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 

3 Trực 
Code Blue Bác sĩ

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ

0932513272 0932513272 0932513272 0932513272 0932513272 0932513272

5

Trực: 
Cấp cứu Mắt, Code 

Blue và 
Cấp cứu chung

Điều dưỡng

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
4.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
5. ĐD. Lê Ngọc Ẩn

1.ĐD Lâm Thị Phúc
2. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
'3. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
4. ĐD. Trần Ngọc Thùy
5. ĐD. Châu Thượng 
Xuân

1.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3.ĐD Lâm Thị Phúc
4. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
5. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc

1. ĐD. Trần Ngọc Thùy
2. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
2. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
3. ĐD. Trần Ngọc Thùy
4. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
5.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng 

1. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
2.ĐD Lâm Thị Phúc
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
5. ĐD. Trần Ngọc Thùy

6 Hộ lý Làm vệ sinh 
từ 8:00 đến 17:00

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Khoa Dược kg trực được thứ 2

Thời gian làm việc:
  - Từ thứ 2 đến thứ 7.
  - Giờ bắt đầu làm việc  : 07 giờ 30.
  - Giờ kết thúc làm việc : 17 giờ 00.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2024
TP. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BSCKII. Võ Thị Thu Thảo

2 Trực Cấp cứu 
Mắt Bác sĩ

4 Cấp cứu 
Chung Bác sĩ

Điều hành lãnh đạo

LỊCH TRỰC CẤP CỨU VÀ CODE BLUE
(Từ ngày 12/08 đến ngày 18/08/2024)

STT Thành phần
 tham gia Nội dung



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ 
nhật

05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08
Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo

0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
 0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897

3 Trực 
Code Blue Bác sĩ

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ

0932513272 0932513272 0932513272 0932513272 0932513272 0932513272

5

Trực: 
Cấp cứu Mắt, Code 

Blue và 
Cấp cứu chung

Điều dưỡng

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
4.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
5. ĐD. Lê Ngọc Ẩn

1.ĐD Lâm Thị Phúc
2. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
'3. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
4. ĐD. Trần Ngọc Thùy
5. ĐD. Châu Thượng 
Xuân

1.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3.ĐD Lâm Thị Phúc
4. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
5. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc

1. ĐD. Trần Ngọc Thùy
2. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
2. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
3. ĐD. Trần Ngọc Thùy
4. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
5.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng 

1. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
2.ĐD Lâm Thị Phúc
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
5. ĐD. Trần Ngọc Thùy

6 Hộ lý Làm vệ sinh 
từ 8:00 đến 17:00

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Khoa Dược kg trực được thứ 2

Điều hành lãnh đạo

LỊCH TRỰC CẤP CỨU VÀ CODE BLUE
(Từ ngày 05/08 đến ngày 11/08/2024)

STT Thành phần
 tham gia Nội dung

Thời gian làm việc:
  - Từ thứ 2 đến thứ 7.
  - Giờ bắt đầu làm việc  : 07 giờ 30.
  - Giờ kết thúc làm việc : 17 giờ 00.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày05 tháng 08 năm 2024
TP. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BSCKII. Võ Thị Thu Thảo

2 Trực Cấp cứu 
Mắt Bác sĩ

4 Cấp cứu 
Chung Bác sĩ



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ 
nhật

29/07 30/07 31/07 01/08 02/08 03/08 04/08
Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo

0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258
Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh

0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895

3 Trực 
Code Blue Bác sĩ

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ

0932513272 0932513272 0932513272 0932513272 0932513272 0932513272

5

Trực: 
Cấp cứu Mắt, Code 

Blue và 
Cấp cứu chung

Điều dưỡng

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
4.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
5. ĐD. Lê Ngọc Ẩn

1.ĐD Lâm Thị Phúc
2. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
'3. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
4. ĐD. Trần Ngọc Thùy
5. ĐD. Châu Thượng 
Xuân

1.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3.ĐD Lâm Thị Phúc
4. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
5. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc

1. ĐD. Trần Ngọc Thùy
2. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
2. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
3. ĐD. Trần Ngọc Thùy
4. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
5.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng 

1. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
2.ĐD Lâm Thị Phúc
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
5. ĐD. Trần Ngọc Thùy

6 Hộ lý Làm vệ sinh 
từ 8:00 đến 17:00

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Khoa Dược kg trực được thứ 2

Thời gian làm việc:
  - Từ thứ 2 đến thứ 7.
  - Giờ bắt đầu làm việc  : 07 giờ 30.
  - Giờ kết thúc làm việc : 17 giờ 00.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2024
TP. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BSCKII. Võ Thị Thu Thảo

2 Trực Cấp cứu 
Mắt Bác sĩ

4 Cấp cứu 
Chung Bác sĩ

Điều hành lãnh đạo

LỊCH TRỰC CẤP CỨU VÀ CODE BLUE
(Từ ngày 29/07 đến ngày 04/08/2024)

STT Thành phần
 tham gia Nội dung



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ 
nhật

15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 20/07 21/07
Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo

0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258

Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 
Thùy An

Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân

0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 

3 Trực 
Code Blue Bác sĩ

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ

0932513272 0932513272 0932513272 0932513272 0932513272 0932513272

5

Trực: 
Cấp cứu Mắt, Code 

Blue và 
Cấp cứu chung

Điều dưỡng

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
4.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
5. ĐD. Lê Ngọc Ẩn

1.ĐD Lâm Thị Phúc
2. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
'3. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
4. ĐD. Trần Ngọc Thùy
5. ĐD. Châu Thượng 
Xuân

1.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3.ĐD Lâm Thị Phúc
4. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
5. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc

1. ĐD. Trần Ngọc Thùy
2. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
2. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
3. ĐD. Trần Ngọc Thùy
4. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
5.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng 

1. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
2.ĐD Lâm Thị Phúc
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
5. ĐD. Trần Ngọc Thùy

6 Hộ lý Làm vệ sinh 
từ 8:00 đến 17:00

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Khoa Dược kg trực được thứ 2

Thời gian làm việc:
  - Từ thứ 2 đến thứ 7.
  - Giờ bắt đầu làm việc  : 07 giờ 30.
  - Giờ kết thúc làm việc : 17 giờ 00.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 2024
TP. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BSCKII. Võ Thị Thu Thảo

2 Trực Cấp cứu 
Mắt Bác sĩ

4 Cấp cứu 
Chung Bác sĩ

Điều hành lãnh đạo

LỊCH TRỰC CẤP CỨU VÀ CODE BLUE
(Từ ngày 15/07 đến ngày 21/07/2024)

STT Thành phần
 tham gia Nội dung



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ 
nhật

01/07 02/07 03/07 04/07 05/07 06/07 07/07
Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo

0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
 0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897

3 Trực 
Code Blue Bác sĩ

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ

0932513272 0932513272 0932513272 0932513272 0932513272 0932513272

5

Trực: 
Cấp cứu Mắt, Code 

Blue và 
Cấp cứu chung

Điều dưỡng

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
4.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
5. ĐD. Lê Ngọc Ẩn

1.ĐD Lâm Thị Phúc
2. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
'3. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
4. ĐD. Trần Ngọc Thùy
5. ĐD. Châu Thượng 
Xuân

1.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3.ĐD Lâm Thị Phúc
4. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
5. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc

1. ĐD. Trần Ngọc Thùy
2. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
3.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  
4. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
2. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
3. ĐD. Trần Ngọc Thùy
4. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
5.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng 

1. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
2.ĐD Lâm Thị Phúc
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
5. ĐD. Trần Ngọc Thùy

6 Hộ lý Làm vệ sinh 
từ 8:00 đến 17:00

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Khoa Dược kg trực được thứ 2

Điều hành lãnh đạo

LỊCH TRỰC CẤP CỨU VÀ CODE BLUE
(Từ ngày 01/07 đến ngày 07/07/2024)

STT Thành phần
 tham gia Nội dung

Thời gian làm việc:
  - Từ thứ 2 đến thứ 7.
  - Giờ bắt đầu làm việc  : 07 giờ 30.
  - Giờ kết thúc làm việc : 17 giờ 00.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2024
TP. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BSCKII. Võ Thị Thu Thảo

2 Trực Cấp cứu 
Mắt Bác sĩ

4 Cấp cứu 
Chung Bác sĩ



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ 
nhật

24/06 25/06 26/06 27/06 28/06 29/06 30/06
Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo

0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258
Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh

0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895

3 Trực 
Code Blue Bác sĩ

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ

0932513272 0932513272 0932513272 0932513272 0932513272 0932513272

5

Trực: 
Cấp cứu Mắt, Code 

Blue và 
Cấp cứu chung

Điều dưỡng

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang              
5.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  

6 Hộ lý Làm vệ sinh 
từ 8:00 đến 17:00

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Khoa Dược kg trực được thứ 2

Thời gian làm việc:
  - Từ thứ 2 đến thứ 7.
  - Giờ bắt đầu làm việc  : 07 giờ 30.
  - Giờ kết thúc làm việc : 17 giờ 00.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2024
TP. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BSCKII. Võ Thị Thu Thảo

2 Trực Cấp cứu 
Mắt Bác sĩ

4 Cấp cứu 
Chung Bác sĩ

Điều hành lãnh đạo

LỊCH TRỰC CẤP CỨU VÀ CODE BLUE
(Từ ngày 24/06 đến ngày 30/06/2024)

STT Thành phần
 tham gia Nội dung



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ 
nhật

17/06 18/06 19/06 20/06 21/06 22/06 23/06
Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo

0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258

Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 
Thùy An

Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân

0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 

3 Trực 
Code Blue Bác sĩ

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ

0932513272 0932513272 0932513272 0932513272 0932513272 0932513272

5

Trực: 
Cấp cứu Mắt, Code 

Blue và 
Cấp cứu chung

Điều dưỡng

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang              
5.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  

6 Hộ lý Làm vệ sinh 
từ 8:00 đến 17:00

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Khoa Dược kg trực được thứ 2

Điều hành lãnh đạo

LỊCH TRỰC CẤP CỨU VÀ CODE BLUE
(Từ ngày 17/06 đến ngày 23/06/2024)

STT Thành phần
 tham gia Nội dung

Thời gian làm việc:
  - Từ thứ 2 đến thứ 7.
  - Giờ bắt đầu làm việc  : 07 giờ 30.
  - Giờ kết thúc làm việc : 17 giờ 00.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2024
TP. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BSCKII. Võ Thị Thu Thảo

2 Trực Cấp cứu 
Mắt Bác sĩ

4 Cấp cứu 
Chung Bác sĩ



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ 
nhật

10/06 6-Nov 12/06 13/06 14/06 15/06 16/06
Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo

0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
 0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897

3 Trực 
Code Blue Bác sĩ

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ

0932513272 0932513272 0932513272 0932513272 0932513272 0932513272

5

Trực: 
Cấp cứu Mắt, Code 

Blue và 
Cấp cứu chung

Điều dưỡng

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang              
5.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  

6 Hộ lý Làm vệ sinh 
từ 8:00 đến 17:00

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Khoa Dược kg trực được thứ 2

Thời gian làm việc:
  - Từ thứ 2 đến thứ 7.
  - Giờ bắt đầu làm việc  : 07 giờ 30.
  - Giờ kết thúc làm việc : 17 giờ 00.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2024
TP. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BSCKII. Võ Thị Thu Thảo

2 Trực Cấp cứu 
Mắt Bác sĩ

4 Cấp cứu 
Chung Bác sĩ

Điều hành lãnh đạo

LỊCH TRỰC CẤP CỨU VÀ CODE BLUE
(Từ ngày 10/06 đến ngày 16/06/2024)

STT Thành phần
 tham gia Nội dung



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ 
nhật

03/06 04/06 05/06 06/06 07/06 08/06 09/06
Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo

0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258
Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh

0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895

3 Trực 
Code Blue Bác sĩ

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ Bs. Nguyễn Vỹ

0932513272 0932513272 0932513272 0932513272 0932513272 0932513272

5

Trực: 
Cấp cứu Mắt, Code 

Blue và 
Cấp cứu chung

Điều dưỡng

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang              
5.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  

6 Hộ lý Làm vệ sinh 
từ 8:00 đến 17:00

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Khoa Dược kg trực được thứ 2

Thời gian làm việc:
  - Từ thứ 2 đến thứ 7.
  - Giờ bắt đầu làm việc  : 07 giờ 30.
  - Giờ kết thúc làm việc : 17 giờ 00.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2024
TP. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BSCKII. Võ Thị Thu Thảo

2 Trực Cấp cứu 
Mắt Bác sĩ

4 Cấp cứu 
Chung Bác sĩ

Điều hành lãnh đạo

LỊCH TRỰC CẤP CỨU VÀ CODE BLUE
(Từ ngày 03/06 đến ngày 09/06/2024)

STT Thành phần
 tham gia Nội dung



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ 
nhật

27/05 28/05 29/5 30/5 31/5 01/06 02/06
Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo

0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086

Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo

0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258

Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 
Thùy An

Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân

0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 

3 Trực 
Code Blue Bác sĩ

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Trịnh Ngọc Thùy 
An
3. Bs. Đào Thị Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417

5

Trực: 
Cấp cứu Mắt, Code 

Blue và 
Cấp cứu chung

Điều dưỡng

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang              
5.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  

6 Hộ lý Làm vệ sinh 
từ 8:00 đến 17:00

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Khoa Dược kg trực được thứ 2

1 Trực lãnh đạo
Điều hành

 chỉ đạo

LỊCH TRỰC CẤP CỨU VÀ CODE BLUE
(Từ ngày 27/05 đến ngày 03/06/2024)

STT Thành phần
 tham gia Nội dung

Thời gian làm việc:
  - Từ thứ 2 đến thứ 7.
  - Giờ bắt đầu làm việc  : 07 giờ 30.
  - Giờ kết thúc làm việc : 17 giờ 00.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2024
TP. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BSCKII. Võ Thị Thu Thảo

2 Trực Cấp cứu 
Mắt Bác sĩ

4 Cấp cứu 
Chung Bác sĩ



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ 
nhật

20/05 21/05 22/5 23/5 24/5 26/5 26/5
Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo

0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086

Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo

0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
 0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897

3 Trực 
Code Blue Bác sĩ

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Trịnh Ngọc Thùy 
An
3. Bs. Đào Thị Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417

5

Trực: 
Cấp cứu Mắt, Code 

Blue và 
Cấp cứu chung

Điều dưỡng

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang              
5.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  

6 Hộ lý Làm vệ sinh 
từ 8:00 đến 17:00

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Khoa Dược kg trực được thứ 2

Thời gian làm việc:
  - Từ thứ 2 đến thứ 7.
  - Giờ bắt đầu làm việc  : 07 giờ 30.
  - Giờ kết thúc làm việc : 17 giờ 00.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2024
TP. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BSCKII. Võ Thị Thu Thảo

2 Trực Cấp cứu 
Mắt Bác sĩ

4 Cấp cứu 
Chung Bác sĩ

1 Trực lãnh đạo
Điều hành

 chỉ đạo

LỊCH TRỰC CẤP CỨU VÀ CODE BLUE
(Từ ngày 20/05 đến ngày 26/05/2024)

STT Thành phần
 tham gia Nội dung



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ 
nhật

13/05 14/05 15/05 16/05 17/05 18/05 19/05
Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo

0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086

Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo

0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258
Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh

0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895

3 Trực 
Code Blue Bác sĩ

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Trịnh Ngọc Thùy 
An
3. Bs. Đào Thị Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417

5

Trực: 
Cấp cứu Mắt, Code 

Blue và 
Cấp cứu chung

Điều dưỡng

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang              
5.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  

6 Hộ lý Làm vệ sinh 
từ 8:00 đến 17:00

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Khoa Dược kg trực được thứ 2

1 Trực lãnh đạo
Điều hành

 chỉ đạo

LỊCH TRỰC CẤP CỨU VÀ CODE BLUE
(Từ ngày 13/05 đến ngày 19/05/2024)

STT Thành phần
 tham gia Nội dung

Thời gian làm việc:
  - Từ thứ 2 đến thứ 7.
  - Giờ bắt đầu làm việc  : 07 giờ 30.
  - Giờ kết thúc làm việc : 17 giờ 00.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2024
TP. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BSCKII. Võ Thị Thu Thảo

2 Trực Cấp cứu 
Mắt Bác sĩ

4 Cấp cứu 
Chung Bác sĩ



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ 
nhật

06/05 07/05 08/05 09/05 10/05 11/05 12/05
Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo

0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086

Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo

0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258

Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 
Thùy An

Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân

0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 

3 Trực 
Code Blue Bác sĩ

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Trịnh Ngọc Thùy 
An
3. Bs. Đào Thị Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417

5

Trực: 
Cấp cứu Mắt, Code 

Blue và 
Cấp cứu chung

Điều dưỡng

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang              
5.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  

6 Hộ lý Làm vệ sinh 
từ 8:00 đến 17:00

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Khoa Dược kg trực được thứ 2

Thời gian làm việc:
  - Từ thứ 2 đến thứ 7.
  - Giờ bắt đầu làm việc  : 07 giờ 30.
  - Giờ kết thúc làm việc : 17 giờ 00.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2024
TP. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BSCKII. Võ Thị Thu Thảo

2 Trực Cấp cứu 
Mắt Bác sĩ

4 Cấp cứu 
Chung Bác sĩ

1 Trực lãnh đạo
Điều hành

 chỉ đạo

LỊCH TRỰC CẤP CỨU VÀ CODE BLUE
(Từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024)

STT Thành phần
 tham gia Nội dung



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ 
nhật

29/04 30/04 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5
Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo

0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086

Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo

0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân

 0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 

3 Trực 
Code Blue Bác sĩ

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Trịnh Ngọc Thùy 
An
3. Bs. Đào Thị Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417

5

Trực: 
Cấp cứu Mắt, Code 

Blue và 
Cấp cứu chung

Điều dưỡng

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang              
5.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  

6 Hộ lý Làm vệ sinh 
từ 8:00 đến 17:00

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Khoa Dược kg trực được thứ 2

1 Trực lãnh đạo
Điều hành

 chỉ đạo

LỊCH TRỰC CẤP CỨU VÀ CODE BLUE
(Từ ngày 29/04 đến ngày 05/05/2024)

STT Thành phần
 tham gia Nội dung

Thời gian làm việc:
  - Từ thứ 2 đến thứ 7.
  - Giờ bắt đầu làm việc  : 07 giờ 30.
  - Giờ kết thúc làm việc : 17 giờ 00.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2024
TP. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BSCKII. Võ Thị Thu Thảo

NGHỈ LỄ

2 Trực Cấp cứu 
Mắt Bác sĩ

4 Cấp cứu 
Chung Bác sĩ



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ 
nhật

22/04 23/04 24/04 25/04 26/04 27/04 28/04
Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo

0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086

Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo

0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
 0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897

3 Trực 
Code Blue Bác sĩ

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Trịnh Ngọc Thùy 
An
3. Bs. Đào Thị Mỹ Dung

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Trịnh Ngọc Thùy 
An
3. Bs. Đào Thị Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417

5

Trực: 
Cấp cứu Mắt, Code 

Blue và 
Cấp cứu chung

Điều dưỡng

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang            
 5.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang              
5.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  

6 Hộ lý Làm vệ sinh 
từ 8:00 đến 17:00

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Khoa Dược kg trực được thứ 2

Thời gian làm việc:
  - Từ thứ 2 đến thứ 7.
  - Giờ bắt đầu làm việc  : 07 giờ 30.
  - Giờ kết thúc làm việc : 17 giờ 00.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2024
TP. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BSCKII. Võ Thị Thu Thảo

2 Trực Cấp cứu 
Mắt Bác sĩ

4 Cấp cứu 
Chung Bác sĩ

1 Trực lãnh đạo
Điều hành

 chỉ đạo

LỊCH TRỰC CẤP CỨU VÀ CODE BLUE
(Từ ngày 22/04 đến ngày 28/04/2024)

STT Thành phần
 tham gia Nội dung



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ 
nhật

15/04 16/04 17/04 18/04 19/04 20/04 21/04
Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo

0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086

Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo

0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258
Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Nguyễn Thị 

Ngọc Trân Hà Như Quỳnh

0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895  0909 977 358 0976 000 895

3 Trực 
Code Blue Bác sĩ

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Trịnh Ngọc Thùy 
An
3. Bs. Đào Thị Mỹ Dung

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Trịnh Ngọc Thùy 
An
3. Bs. Đào Thị Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417

5

Trực: 
Cấp cứu Mắt, Code 

Blue và 
Cấp cứu chung

Điều dưỡng

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang            
 5.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang              
5.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  

6 Hộ lý Làm vệ sinh 
từ 8:00 đến 17:00

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Khoa Dược kg trực được thứ 2

1 Trực lãnh đạo
Điều hành

 chỉ đạo

Nghỉ lễ

LỊCH TRỰC CẤP CỨU VÀ CODE BLUE
(Từ ngày 15/4 đến ngày 21/04/2024)

STT Thành phần
 tham gia Nội dung

Thời gian làm việc:
  - Từ thứ 2 đến thứ 7.
  - Giờ bắt đầu làm việc  : 07 giờ 30.
  - Giờ kết thúc làm việc : 17 giờ 00.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2024
TP. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BSCKII. Võ Thị Thu Thảo

2 Trực Cấp cứu 
Mắt Bác sĩ

4 Cấp cứu 
Chung Bác sĩ



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ 
nhật

08/04 09/04 10/04 11/04 12/04 13/04 14/04
Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo

0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086

Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo

0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258

Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 
Thùy An

Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân

0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 

3 Trực 
Code Blue Bác sĩ

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Trịnh Ngọc Thùy 
An
3. Bs. Đào Thị Mỹ Dung

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Trịnh Ngọc Thùy 
An
3. Bs. Đào Thị Mỹ Dung

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Trịnh Ngọc Thùy 
An
3. Bs. Đào Thị Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417

5

Trực: 
Cấp cứu Mắt, Code 

Blue và 
Cấp cứu chung

Điều dưỡng

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang            
 5.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang              
5.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang              
5.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  

6 Hộ lý Làm vệ sinh 
từ 8:00 đến 17:00

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Khoa Dược kg trực được thứ 2

Thời gian làm việc:
  - Từ thứ 2 đến thứ 7.
  - Giờ bắt đầu làm việc  : 07 giờ 30.
  - Giờ kết thúc làm việc : 17 giờ 00.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2024
TP. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BSCKII. Võ Thị Thu Thảo

2 Trực Cấp cứu 
Mắt Bác sĩ

4 Cấp cứu 
Chung Bác sĩ

1 Trực lãnh đạo
Điều hành

 chỉ đạo

LỊCH TRỰC CẤP CỨU VÀ CODE BLUE
(Từ ngày 08/4 đến ngày 14/04/2024)

STT Thành phần
 tham gia Nội dung



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ 
nhật

25/03 26/03 27/03 28/03 29/03 30/03 31/03
Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo

0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086

Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo

0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258
Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Nguyễn Thị 

Ngọc Trân Hà Như Quỳnh

0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895  0909 977 358 0976 000 895

3 Trực 
Code Blue Bác sĩ

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Trịnh Ngọc Thùy 
An
3. Bs. Đào Thị Mỹ Dung

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Trịnh Ngọc Thùy 
An
3. Bs. Đào Thị Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417

5

Trực: 
Cấp cứu Mắt, Code 

Blue và 
Cấp cứu chung

Điều dưỡng

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang            
 5.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang              
5.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  

6 Hộ lý Làm vệ sinh 
từ 8:00 đến 17:00

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Khoa Dược kg trực được thứ 2

Thời gian làm việc:
  - Từ thứ 2 đến thứ 7.
  - Giờ bắt đầu làm việc  : 07 giờ 30.
  - Giờ kết thúc làm việc : 17 giờ 00.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2024
TP. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BSCKII. Võ Thị Thu Thảo

2 Trực Cấp cứu 
Mắt Bác sĩ

4 Cấp cứu 
Chung Bác sĩ

NGHỈ LỄ 

1 Trực lãnh đạo
Điều hành

 chỉ đạo

LỊCH TRỰC CẤP CỨU VÀ CODE BLUE
(Từ ngày 25/03 đến ngày 31/03/2024)

STT Thành phần
 tham gia Nội dung



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ 
nhật

18/03 19/03 20/03 21/03 22/03 23/03 24/03
Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo

0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086

Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo

0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258

Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 
Thùy An

Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân

0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 

3 Trực 
Code Blue Bác sĩ

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Trịnh Ngọc Thùy 
An
3. Bs. Đào Thị Mỹ Dung

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Trịnh Ngọc Thùy 
An
3. Bs. Đào Thị Mỹ Dung

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Trịnh Ngọc Thùy 
An
3. Bs. Đào Thị Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417

5

Trực: 
Cấp cứu Mắt, Code 

Blue và 
Cấp cứu chung

Điều dưỡng

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang            
 5.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang              
5.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Lê Ngọc Ẩn
3. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
4. ĐD. Trần Văn Sức  
5.ĐD Lâm Thị Phúc

1. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
2. ĐD. Trần Ngọc Thùy
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang              
5.ĐD. Nguyễn Đăng 
Dũng  

6 Hộ lý Làm vệ sinh 
từ 8:00 đến 17:00

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Khoa Dược kg trực được thứ 2

1 Trực lãnh đạo
Điều hành

 chỉ đạo

LỊCH TRỰC CẤP CỨU VÀ CODE BLUE
(Từ ngày 18/03 đến ngày 24/03/2024)

STT Thành phần
 tham gia Nội dung

Thời gian làm việc:
  - Từ thứ 2 đến thứ 7.
  - Giờ bắt đầu làm việc  : 07 giờ 30.
  - Giờ kết thúc làm việc : 17 giờ 00.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2024
TP. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BSCKII. Võ Thị Thu Thảo

2 Trực Cấp cứu 
Mắt Bác sĩ

4 Cấp cứu 
Chung Bác sĩ



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ 
nhật

11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03
Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo

0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086

Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo

0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
 0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897

3 Trực 
Code Blue Bác sĩ

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Trịnh Ngọc Thùy 
An
3. Bs. Đào Thị Mỹ Dung

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Trịnh Ngọc Thùy 
An
3. Bs. Đào Thị Mỹ Dung

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Trịnh Ngọc Thùy 
An
3. Bs. Đào Thị Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417

5

Trực: 
Cấp cứu Mắt, Code 

Blue và 
Cấp cứu chung

Điều dưỡng

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Đặng Thị Như 
Ngọc 
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang

1.  ĐD. Trần Ngọc Thùy
2. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
3. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
4. ĐD. Trần Văn Sức

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Đặng Thị Như 
Ngọc
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang

1.  ĐD. Trần Ngọc Thùy
2. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
3. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
4. ĐD. Trần Văn Sức

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Đặng Thị Như 
Ngọc
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang

1.  ĐD. Trần Ngọc Thùy
2. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
3.ĐD. Châu Thượng 
Xuân
4. ĐD. Trần Văn Sức

6 Hộ lý Làm vệ sinh 
từ 8:00 đến 17:00

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Khoa Dược kg trực được thứ 2

Thời gian làm việc:
  - Từ thứ 2 đến thứ 7.
  - Giờ bắt đầu làm việc  : 07 giờ 30.
  - Giờ kết thúc làm việc : 17 giờ 00.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2024
TP. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BSCKII. Võ Thị Thu Thảo

2 Trực Cấp cứu 
Mắt Bác sĩ

4 Cấp cứu 
Chung Bác sĩ

1 Trực lãnh đạo
Điều hành

 chỉ đạo

LỊCH TRỰC CẤP CỨU VÀ CODE BLUE
(Từ ngày 11/03 đến ngày 17/03/2024)

STT Thành phần
 tham gia Nội dung



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ 
nhật

04/03 05/03 06/03 07/03 08/03 09/03 10/03
Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo

0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086

Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo

0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258
Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An Hà Như Quỳnh Nguyễn Thị 
Ngọc Trân

0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897 0976 000 895  0909 977 358 

3 Trực 
Code Blue Bác sĩ

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Trịnh Ngọc Thùy 
An
3. Bs. Đào Thị Mỹ Dung

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Trịnh Ngọc Thùy 
An
3. Bs. Đào Thị Mỹ Dung

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Trịnh Ngọc Thùy 
An
3. Bs. Đào Thị Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417

5

Trực: 
Cấp cứu Mắt, Code 

Blue và 
Cấp cứu chung

Điều dưỡng

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Đặng Thị Như 
Ngọc 
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang

1.  ĐD. Trần Ngọc Thùy
2. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
3. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
4. ĐD. Trần Văn Sức

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Đặng Thị Như 
Ngọc
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang

1.  ĐD. Trần Ngọc Thùy
2. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
3. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
4. ĐD. Trần Văn Sức

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Đặng Thị Như 
Ngọc
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang

1.  ĐD. Trần Ngọc Thùy
2. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
3.ĐD. Châu Thượng 
Xuân
4. ĐD. Trần Văn Sức

6 Hộ lý Làm vệ sinh 
từ 8:00 đến 17:00

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Khoa Dược kg trực được thứ 2

1 Trực lãnh đạo
Điều hành

 chỉ đạo

LỊCH TRỰC CẤP CỨU VÀ CODE BLUE
(Từ ngày 04/03 đến ngày 10/03/2024)

STT Thành phần
 tham gia Nội dung

Thời gian làm việc:
  - Từ thứ 2 đến thứ 7.
  - Giờ bắt đầu làm việc  : 07 giờ 30.
  - Giờ kết thúc làm việc : 17 giờ 00.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2024
TP. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BSCKII. Võ Thị Thu Thảo

2 Trực Cấp cứu 
Mắt Bác sĩ

4 Cấp cứu 
Chung Bác sĩ



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ 
nhật

26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3
Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo

0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086

Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo

0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258

Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 
Thùy An

Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An Hà Như Quỳnh

0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897 0976 000 895

3 Trực 
Code Blue Bác sĩ

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Trịnh Ngọc Thùy 
An
3. Bs. Đào Thị Mỹ Dung

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Trịnh Ngọc Thùy 
An
3. Bs. Đào Thị Mỹ Dung

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Trịnh Ngọc Thùy 
An
3. Bs. Đào Thị Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417

5

Trực: 
Cấp cứu Mắt, Code 

Blue và 
Cấp cứu chung

Điều dưỡng

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Đặng Thị Như 
Ngọc 
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang

1.  ĐD. Trần Ngọc Thùy
2. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
3. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
4. ĐD. Trần Văn Sức

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Đặng Thị Như 
Ngọc
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang

1.  ĐD. Trần Ngọc Thùy
2. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
3. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
4. ĐD. Trần Văn Sức

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Đặng Thị Như 
Ngọc
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang

1.  ĐD. Trần Ngọc Thùy
2. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
3.ĐD. Châu Thượng 
Xuân
4. ĐD. Trần Văn Sức

6 Hộ lý Làm vệ sinh 
từ 8:00 đến 17:00

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Khoa Dược kg trực được thứ 2

Thời gian làm việc:
  - Từ thứ 2 đến thứ 7.
  - Giờ bắt đầu làm việc  : 07 giờ 30.
  - Giờ kết thúc làm việc : 17 giờ 00.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2024
TP. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BSCKII. Võ Thị Thu Thảo

2 Trực Cấp cứu 
Mắt Bác sĩ

4 Cấp cứu 
Chung Bác sĩ

1 Trực lãnh đạo
Điều hành

 chỉ đạo

LỊCH TRỰC CẤP CỨU VÀ CODE BLUE
(Từ ngày 26/02 đến ngày 03/03/2024)

STT Thành phần
 tham gia Nội dung



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ 
nhật

19/02 20/02 21/02 22/02 23/02 24/02 25/02
Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo

0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086

Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo

0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
 0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897

3 Trực 
Code Blue Bác sĩ

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Trịnh Ngọc Thùy 
An
3. Bs. Đào Thị Mỹ Dung

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Trịnh Ngọc Thùy 
An
3. Bs. Đào Thị Mỹ Dung

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Trịnh Ngọc Thùy 
An
3. Bs. Đào Thị Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417

5

Trực: 
Cấp cứu Mắt, Code 

Blue và 
Cấp cứu chung

Điều dưỡng

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Đặng Thị Như 
Ngọc 
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang

1.  ĐD. Trần Ngọc Thùy
2. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
3. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
4. ĐD. Trần Văn Sức

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Đặng Thị Như 
Ngọc
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang

1.  ĐD. Trần Ngọc Thùy
2. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
3. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
4. ĐD. Trần Văn Sức

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Đặng Thị Như 
Ngọc
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang

1.  ĐD. Trần Ngọc Thùy
2. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
3.ĐD. Châu Thượng 
Xuân
4. ĐD. Trần Văn Sức

6 Hộ lý Làm vệ sinh 
từ 8:00 đến 17:00

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Khoa Dược kg trực được thứ 2

1 Trực lãnh đạo
Điều hành

 chỉ đạo

LỊCH TRỰC CẤP CỨU VÀ CODE BLUE
(Từ ngày 19/02 đến ngày 25/02/2024)

STT Thành phần
 tham gia Nội dung

Thời gian làm việc:
  - Từ thứ 2 đến thứ 7.
  - Giờ bắt đầu làm việc  : 07 giờ 30.
  - Giờ kết thúc làm việc : 17 giờ 00.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2024
TP. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BSCKII. Võ Thị Thu Thảo

2 Trực Cấp cứu 
Mắt Bác sĩ

4 Cấp cứu 
Chung Bác sĩ



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ 
nhật

05/02 06/02 07/02 08/02 09/02 10/02 11/02
Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo

0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086

Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo

0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
 0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897

3 Trực 
Code Blue Bác sĩ

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Trịnh Ngọc Thùy 
An
3. Bs. Đào Thị Mỹ Dung

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417

5

Trực: 
Cấp cứu Mắt, Code 

Blue và 
Cấp cứu chung

Điều dưỡng

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Đặng Thị Như 
Ngọc 
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang

1.  ĐD. Trần Ngọc Thùy
2. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
3. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
4. ĐD. Trần Văn Sức

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Đặng Thị Như 
Ngọc
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang

6 Hộ lý Làm vệ sinh 
từ 8:00 đến 17:00

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Khoa Dược kg trực được thứ 2

Thời gian làm việc:
  - Từ thứ 2 đến thứ 7.
  - Giờ bắt đầu làm việc  : 07 giờ 30.
  - Giờ kết thúc làm việc : 17 giờ 00.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2024
TP. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BSCKII. Võ Thị Thu Thảo

TẾT NGUYÊN ĐÁN 2024 

2 Trực Cấp cứu 
Mắt Bác sĩ

4 Cấp cứu 
Chung Bác sĩ

1 Trực lãnh đạo
Điều hành

 chỉ đạo

LỊCH TRỰC CẤP CỨU VÀ CODE BLUE
(Từ ngày 05/02 đến ngày 11/02/2024)

STT Thành phần
 tham gia Nội dung



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ 
nhật

29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2
Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo

0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086

Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo

0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
 0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897

3 Trực 
Code Blue Bác sĩ

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Trịnh Ngọc Thùy 
An
3. Bs. Đào Thị Mỹ Dung

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Trịnh Ngọc Thùy 
An
3. Bs. Đào Thị Mỹ Dung

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Trịnh Ngọc Thùy 
An
3. Bs. Đào Thị Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417

5

Trực: 
Cấp cứu Mắt, Code 

Blue và 
Cấp cứu chung

Điều dưỡng

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Đặng Thị Như 
Ngọc 
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang

1.  ĐD. Trần Ngọc Thùy
2. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
3. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
4. ĐD. Trần Văn Sức

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Đặng Thị Như 
Ngọc
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang

1.  ĐD. Trần Ngọc Thùy
2. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
3. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
4. ĐD. Trần Văn Sức

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Đặng Thị Như 
Ngọc
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang

1.  ĐD. Trần Ngọc Thùy
2. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
3.ĐD. Châu Thượng 
Xuân
4. ĐD. Trần Văn Sức

6 Hộ lý Làm vệ sinh 
từ 8:00 đến 17:00

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Khoa Dược kg trực được thứ 2

1 Trực lãnh đạo
Điều hành

 chỉ đạo

LỊCH TRỰC CẤP CỨU VÀ CODE BLUE
(Từ ngày 29/01 đến ngày 04/02/2024)

STT Thành phần
 tham gia Nội dung

Thời gian làm việc:
  - Từ thứ 2 đến thứ 7.
  - Giờ bắt đầu làm việc  : 07 giờ 30.
  - Giờ kết thúc làm việc : 17 giờ 00.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2024
TP. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BSCKII. Võ Thị Thu Thảo

2 Trực Cấp cứu 
Mắt Bác sĩ

4 Cấp cứu 
Chung Bác sĩ



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ 
nhật

22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1
Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo

0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086

Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo

0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258
Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh

0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895

3 Trực 
Code Blue Bác sĩ

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Trịnh Ngọc Thùy 
An
3. Bs. Đào Thị Mỹ Dung

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Trịnh Ngọc Thùy 
An
3. Bs. Đào Thị Mỹ Dung

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Trịnh Ngọc Thùy 
An
3. Bs. Đào Thị Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417

5

Trực: 
Cấp cứu Mắt, Code 

Blue và 
Cấp cứu chung

Điều dưỡng

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Đặng Thị Như 
Ngọc 
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang

1.  ĐD. Trần Ngọc Thùy
2. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
3. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
4. ĐD. Trần Văn Sức

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Đặng Thị Như 
Ngọc
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang

1.  ĐD. Trần Ngọc Thùy
2. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
3. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
4. ĐD. Trần Văn Sức

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Đặng Thị Như 
Ngọc
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang

1.  ĐD. Trần Ngọc Thùy
2. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
3.ĐD. Châu Thượng 
Xuân
4. ĐD. Trần Văn Sức

6 Hộ lý Làm vệ sinh 
từ 8:00 đến 17:00

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Khoa Dược kg trực được thứ 2

Thời gian làm việc:
  - Từ thứ 2 đến thứ 7.
  - Giờ bắt đầu làm việc  : 07 giờ 30.
  - Giờ kết thúc làm việc : 17 giờ 00.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2024
TP. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BSCKII. Võ Thị Thu Thảo

2 Trực Cấp cứu 
Mắt Bác sĩ

4 Cấp cứu 
Chung Bác sĩ

1 Trực lãnh đạo
Điều hành

 chỉ đạo

LỊCH TRỰC CẤP CỨU VÀ CODE BLUE
(Từ ngày 22/01 đến ngày 28/01/2024)

STT Thành phần
 tham gia Nội dung



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ 
nhật

15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1
Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo

0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086

Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo

0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258

Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 
Thùy An

Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân

0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 

3 Trực 
Code Blue Bác sĩ

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Trịnh Ngọc Thùy 
An
3. Bs. Đào Thị Mỹ Dung

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Trịnh Ngọc Thùy 
An
3. Bs. Đào Thị Mỹ Dung

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Trịnh Ngọc Thùy 
An
3. Bs. Đào Thị Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417

5

Trực: 
Cấp cứu Mắt, Code 

Blue và 
Cấp cứu chung

Điều dưỡng

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Đặng Thị Như 
Ngọc 
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang

1.  ĐD. Trần Ngọc Thùy
2. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
3. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
4. ĐD. Trần Văn Sức

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Đặng Thị Như 
Ngọc
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang

1.  ĐD. Trần Ngọc Thùy
2. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
3. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
4. ĐD. Trần Văn Sức

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Đặng Thị Như 
Ngọc
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang

1.  ĐD. Trần Ngọc Thùy
2. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
3.ĐD. Châu Thượng 
Xuân
4. ĐD. Trần Văn Sức

6 Hộ lý Làm vệ sinh 
từ 8:00 đến 17:00

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Khoa Dược kg trực được thứ 2

1 Trực lãnh đạo
Điều hành

 chỉ đạo

LỊCH TRỰC CẤP CỨU VÀ CODE BLUE
(Từ ngày 15/01 đến ngày 21/01/2024)

STT Thành phần
 tham gia Nội dung

Thời gian làm việc:
  - Từ thứ 2 đến thứ 7.
  - Giờ bắt đầu làm việc  : 07 giờ 30.
  - Giờ kết thúc làm việc : 17 giờ 00.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2024
TP. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BSCKII. Võ Thị Thu Thảo

2 Trực Cấp cứu 
Mắt Bác sĩ

4 Cấp cứu 
Chung Bác sĩ



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ 
nhật

8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1
Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo

0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086

Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo

0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
 0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897

3 Trực 
Code Blue Bác sĩ

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Trịnh Ngọc Thùy 
An
3. Bs. Đào Thị Mỹ Dung

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Trịnh Ngọc Thùy 
An
3. Bs. Đào Thị Mỹ Dung

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Trịnh Ngọc Thùy 
An
3. Bs. Đào Thị Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417

5

Trực: 
Cấp cứu Mắt, Code 

Blue và 
Cấp cứu chung

Điều dưỡng

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Đặng Thị Như 
Ngọc 
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang

1.  ĐD. Trần Ngọc Thùy
2. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
3. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
4. ĐD. Trần Văn Sức

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Đặng Thị Như 
Ngọc
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang

1.  ĐD. Trần Ngọc Thùy
2. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
3. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
4. ĐD. Trần Văn Sức

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Đặng Thị Như 
Ngọc
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang

1.  ĐD. Trần Ngọc Thùy
2. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
3.ĐD. Châu Thượng 
Xuân
4. ĐD. Trần Văn Sức

6 Hộ lý Làm vệ sinh 
từ 8:00 đến 17:00

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Khoa Dược kg trực được thứ 2

Thời gian làm việc:
  - Từ thứ 2 đến thứ 7.
  - Giờ bắt đầu làm việc  : 07 giờ 30.
  - Giờ kết thúc làm việc : 17 giờ 00.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2024
TP. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BSCKII. Võ Thị Thu Thảo

2 Trực Cấp cứu 
Mắt Bác sĩ

4 Cấp cứu 
Chung Bác sĩ

1 Trực lãnh đạo
Điều hành

 chỉ đạo

LỊCH TRỰC CẤP CỨU VÀ CODE BLUE
(Từ ngày 08/01 đến ngày 14/01/2024)

STT Thành phần
 tham gia Nội dung



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ 
nhật

1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1
Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo Trần Quốc Bảo

0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086 0905 886 086

Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo Võ Thị Thu Thảo

0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258 0908 707 258
Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh Trịnh Ngọc 

Thùy An
Nguyễn Thị 
Ngọc Trân Hà Như Quỳnh

0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895 0918 798 897  0909 977 358 0976 000 895

3 Trực 
Code Blue Bác sĩ

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Trịnh Ngọc Thùy 
An
3. Bs. Đào Thị Mỹ Dung

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Trịnh Ngọc Thùy 
An
3. Bs. Đào Thị Mỹ Dung

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Hà Như Quỳnh
3. Bs. Nguyễn Thị Ngọc 
Trân

1. Bs. Nguyễn Vỹ
2. Bs. Trịnh Ngọc Thùy 
An
3. Bs. Đào Thị Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

Bs. Đào Thị
 Mỹ Dung

0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417 0935 576 417

5

Trực: 
Cấp cứu Mắt, Code 

Blue và 
Cấp cứu chung

Điều dưỡng

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Đặng Thị Như 
Ngọc 
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang

1.  ĐD. Trần Ngọc Thùy
2. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
3. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
4. ĐD. Trần Văn Sức

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Đặng Thị Như 
Ngọc
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang

1.  ĐD. Trần Ngọc Thùy
2. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
3. ĐD. Châu Thượng 
Xuân
4. ĐD. Trần Văn Sức

1. ĐD. Bùi Hồng Huyền 
Ngọc
2. ĐD. Đặng Thị Như 
Ngọc
3. ĐD. Chung Văn Khánh
4. ĐD. Phạm Hoàng Hải 
Trang

1.  ĐD. Trần Ngọc Thùy
2. ĐD. Trần Thị Thùy 
Linh
3.ĐD. Châu Thượng 
Xuân
4. ĐD. Trần Văn Sức

6 Hộ lý Làm vệ sinh 
từ 8:00 đến 17:00

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Nguyễn Thị Huệ
0704 615 873

Khoa Dược kg trực được thứ 2

LỊCH TRỰC CẤP CỨU VÀ CODE BLUE
(Từ ngày 01/01 đến ngày 07/01/2024)

STT Thành phần
 tham gia Nội dung

1 Trực lãnh đạo
Điều hành

 chỉ đạo

Thời gian làm việc:
  - Từ thứ 2 đến thứ 7.
  - Giờ bắt đầu làm việc  : 07 giờ 30.
  - Giờ kết thúc làm việc : 17 giờ 00.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2024
TP. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BSCKII. Võ Thị Thu Thảo

2 Trực Cấp cứu 
Mắt Bác sĩ

4 Cấp cứu 
Chung Bác sĩ


